TRUỜNG THCS HƯNG ĐẠO

ĐỀ CUƠNG ÔN TẬP

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6

UNIT 1: HOME
A. VOCABULARY (TỪ VỰNG)
Lesson 1

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	1
	apartment 
	(n)
	/əˈpɑːrt mənt/
	Chung cư

	2
	balcony
	(n)
	/ˈbælkəni/
	Ban công

	3
	basement
	(n)
	/ˈbeɪsmənt/
	Tầng hầm

	4
	garage
	(n)
	/ɡəˈrɑːʒ/
	Nhà để xe, ga-ra

	5
	gym
	(n)
	/dʒɪm/
	Phòng tập thể dục

	6
	yard
	(n)
	/jɑːrd/
	Cái sân


Lesson 2

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	7
	bed
	(n)
	/bed/
	Cái giường

	8
	clean
	(v)
	/kliːn/
	Dọn dẹp, rửa

	9
	dinner
	(n)
	/ˈdɪnər/
	Bữa tối

	10
	dish
	(n)
	/dɪʃ/
	Cái đĩa

	11
	kitchen
	(n)
	/ˈkɪtʃən/
	Nhà bếp

	12
	laundry
	(n)
	/ˈlɔːndri/
	Việc giặt là (ủi)

	13
	shopping
	(n)
	/ˈʃɒpɪŋ/
	Việc mua sắm


Lesson 3

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	14
	center
	(n)
	/ˈsentər/
	Trung tâm

	15
	city
	(v)
	/ˈsɪti/
	Thành phố

	16
	east
	(n)
	/ iːst/
	Phía đông

	17
	north
	(n)
	/ nɔːrθ/
	Phía bắc

	18
	south
	(n)
	/ saʊθ/
	Phía nam

	19
	town
	(n)
	/ taʊn/
	Thị trấn, thị xã

	20
	village
	(n)
	/ˈvɪlɪdʒ/
	Ngôi làng

	21
	west
	(n)
	/west/
	Phía tây


Further words

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	22
	attention
	(n)
	/əˈtenʃən/
	Sự chú ý

	23
	delta
	(n)
	 /ˈdeltə/
	Đồng bằng

	24
	region
	(n)
	/ˈriːdʒən/
	Vùng

	25
	temperature
	(n)
	/ˈtemprətʃər/
	Nhiệt độ

	26
	museum
	(n)
	 /mjuːˈziːəm/
	Viện bảo tàng

	27
	college
	(n)
	/ˈkɒlɪdʒ/
	Cao đẳng/ Đại học

	28
	restaurant
	(n)
	/ˈrestrɒnt/
	Nhà hàng

	29
	possession
	(n)
	/pəˈzeʃən/
	Sự sở hữu

	30
	transportation
	(n)
	 /ˌtrænspɔːˈteɪʃən/
	Sự vận tải


B. GRAMMAR (NGỮ PHÁP) 
I. Thì hiện tại đơn (The simple present)
1. Cấu tạo

+ Câu khẳng định
	ST
	Động từ to be
	Động từ thường

	Công thức
	  S + am/ is/ are+ N/ Adj

- I + am

- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is

- You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are
	S + V(s/es)

- I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể)

- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es)

	Ví dụ
	 He is a lawyer. 
(Ông ấy là một luật sư)

- The watch is expensive. 
(Chiếc đồng hồ rất đắt tiền)

- They are students. 
(Họ là sinh viên)
	- I often go to school by bus 
(Tôi thỉnh thoảng đến trường bằng xe buýt)

- He usually gets up early. 
(Anh ấy thường xuyên dạy sớm)

- She does homework every evening. 
(Cô ấy làm bài về nhà mỗi tối)

- The Sun sets in the West. 
(Mặt trời lặn ở hướng Tây)


- Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”. (go – goes; do – does; watch – watches; fix – fixes, miss – misses, wash - washes )
- Với các từ có tận cùng là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies” (copy – copies; study – studies)

- Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”. (see – sees; play – plays,…)

-  Câu phủ định
	 
	Động từ “to be”
	Động từ chỉ hành động

	Công thức
	S + am/are/is + not +N/ Adj
	S + do/ does + not + V(nguyên thể)

(Trong đó: “do”, “does” là các trợ động từ.)

	Chú ý

(Viết tắt)
	is not = isn’t

are not = aren’t
	do not = don’t

does not = doesn’t

	Ví dụ
	- I am not a teacher. 
(Tôi không phải là một giáo viên.)
- He is not (isn’t) a lawyer. 
(Ông ấy không phải là một luật sư)
- The watch is not (isn’t) expensive. 
(Chiếc đồng hồ không đắt tiền)
-   They are not (aren’t) students. 
(Họ không phải là sinh viên)
 
	- I do not (don’t) often  go to school by bus 
(Tôi không thường xuyên đến trường bằng xe buýt)
- He does not (doesn’t) usually get up early. 
(Anh ấy không thường xuyên dạy sớm)
- She does not (doesn’t) do homework every evening. 
(Cô ấy không làm bài về nhà mỗi tối)
- The Sun does not (doesn’t) set in the South.  
(Mặt trời không lặn ở hướng Nam)


- Đối với câu phủ định, phần động từ thường, các bạn rất hay mắc phải lỗi thêm “s” hoặc “es” đằng sau động từ. Các bạn chú ý:

Chủ ngữ + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể - không chia)

Ví dụ:
- Câu sai: She doesn’t likes chocolate. (Sai vì đã có “doesn’t” mà động từ “like” vẫn có đuôi “s”)

→ Câu đúng: She doesn’t like chocolate.

?  Câu nghi vấn
a. Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)
	
	Động từ to “be”
	Động từ chỉ hành động

	Công thức
	Q: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

A: - Yes, S + am/ are/ is.

-   No, S + am not/ aren’t/ isn’t.
	Q: Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?

A:  - Yes, S + do/ does.

-      No, S + don’t/ doesn’t.

	Ví dụ
	Q: Are you a engineer? 
(Bạn có phải là kỹ sư không?
A: Yes, I am. (Đúng vậy)
    No, I am not. (Không phải)
	Q: Does she go to work by taxi? 
(Cô ấy đi làm bằng taxi phải không?)
A: Yes, she does. (Có)
     No, she doesn’t. (Không)


b. Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-
	
	Động từ to “be”
	Động từ chỉ hành động

	Công thức
	Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?
	Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)…?

	Ví dụ
	- Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)
- Who are they? (Họ là ai?)
	- Where do you come from? 
(Bạn đến từ đâu?)
- What do you do? (Bạn làm nghề gì?)


2. Cách dùng 

- Thì hiện tại đơn được sử dụng để:

+ Nói về một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày: I always get up at 6.am 
+ Nói về sự thật, chân lý hiển nhiên: The sun sets in the west
+ Nói về khả năng của ai đó: She plays basketball very well
C. EXERCISE (BÀI TẬP)
❶ PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. gym


B. sky



C. balcony


D. laundry
2. A. island


B. seafood


C. serve 


D. summer

3. A. information

B. population


C. question 


D. transportation
4. A. live


B. listen


C. think


D. write
5. A. delta


B. garage


C. basement


D. attention

6. A. speaking

B. teaching


C. cleaning


D. wearing
7. A. farmers


B. groups


C. markets


D. parks

8. A. museums

B. apartments

C. buildings


D. schools

9. A. stores


B. temples


C. houses


D. families

10. A. asked


B. watched


C. washed


D. painted
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

11. A. center


B. basement


C. garage


D. kitchen

12. A. machine

B. laundry


C. dinner


D. shopping

13. A. delta


B. canal


C. country


D. hometown
14. A. balcony
 
B. temperature

C. restaurant


D. apartment 

15. A. museum

B. attention


C. secondary


D. possession 

KEY
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❷ VOCABULARY

I. Write the suitable word for each picture.
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	1. apartment
	2. pool
	3. garage
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	4. yard
	5. balcony
	6. gym


II. Fill in the blanks with words from the unit. The first letter is already there. 

(Student’s book, Review 1. Page 87)
1. I like sitting outside on my _balcony_ when it's hot.
2. North, East, South, and _West_ are the four cardinal points of the compass.
3. After eating dinner, I do the _dishes_.
4. I live in the countryside. My _village_ is very small. It only has a few houses and one store.
5. My house has a very big _yard_. I like playing soccer there with my friends. 
6. Does your uncle live in a villa in Ha Noi? - No, he doesn’t. He lives in an _apartment_.
III. Fill in the blanks using the words in the box. (Workbook, Unit 1. Page 2)
	balcony
	village
	yard
	garage
	city
	pool
	flowers
	gym
	apartment


1. My mother goes to the _gym_ twice a week.



2. A _village_ is in the countryside and usually has a few houses.

3. Does your apartment have a _balcony_?
4. Did you park the car in the _garage_?
5. A: Does your house have a big _yard_?

6. B: Yes, it does. We plant trees and _flowers_ there.
7. We asked for a hotel room with a _pool_.
8. Our _apartment_ is small and has two bedrooms. 
9. A _city_ has many big buildings, schools, parks and hospitals.
IV. Read the sentences and choose the correct answers (Workbook, Unit 1. Page 4)
1. My sister often makes breakfast/ dinner in the morning.

2. The plates are dirty. I need to do the shopping/ dishes.
3. Jenny makes breakfast/ does the dishes after eating lunch.

4. Let’s clean the bathroom/ eat breakfast. It’s so dirty.

5. My mom do the shopping/ laundry. My clothes are always really soft.
6. We’re out of juice. Can you buy some when you do the laundry/ shopping?
❸ GRAMMAR
I. Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line.
(Student’s book, Review 1. Page 87)
1. What are Manchester famous for?





is
2. My house have a balcony and a garage.





has
3. I do lots of housework! I cleaning the bedroom on the weekend.

clean
4. Do your family have a car?






Does
5. What housework does you do?






do
6. My sister and I don't making the dinner.




make
7. There is two seasons: the dry season and the rainy season.


are
II. Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line.
1. I often gets up early to catch the bus to go to work.



get
2. She teach students in a local secondary school.



teaches
3. They doesn’t own a house. They still have to rent one to live.


don’t
4. Dang Van Lam am a famous goalkeeper in the National Football Team.
is
5. What do your sister do?







does
6. John and Harry doesn’t go swimming in the lake.



don’t
7. Jenny speak Vietnamese very well.





speaks
8. How often does she goes shopping in the supermarket?


go
9. Our dogs aren’t eat bones.






don’t
10. Jenny’s parents is very friendly and helpful.




are
III. Read the sentences. Underline the correct words. (Workbook, Unit 1. Page 3)
1. Excuse me. Could/ Should I ask you some questions?
2. Yes/ No, sure.
3. Are/ Do you live in a house or an apartment?
4. I live/ lives in a house.
5. Does it have/ has a pool?
6. No, it doesn't/ don't.
7. It has/ have three bedrooms.
8. Does it has/ have a balcony?
9. Yes, it does/ do.
10. Does Tom's house has/ have a yard and a pool?
IV. Read the sentences. Underline the correct words. (Workbook, Unit 1. Page 5)
1. My mother make/ makes breakfast.
2. My sister do/ does the laundry.
3. My brother do/ does the dishes.
4. My father make/ makes the bed.
5. I clean/ cleans the kitchen.
6. Lily do/ does the shopping.
7. Jack and Paul make/ makes dinner together.
8. Lily's dad clean/ cleans the bathroom.
9. Their mom do/ does the most housework. 
10. My brother play/ plays football very well.
V. Fill in the blanks with the correct form of the verbs. (Student’s book, Unit 1. Page 7)
1. My brother (live) _ lives_ in the USA.
2. We (have)_have_ a dog.
3. Does he (live) _live_ in Hanoi?

- No, he doesn’t. He (live) ​_lives_ in Huế.
4. My house (not have) doesn’t have a yard.
5. Do you live in a house?



- No, I don't. I (live) _live_ in an apartment.
6. Do they (have) _have_ a car?


- Yes, they do.

VI. Fill in the blanks with the correct form of the verbs. 
1. My mom always (make) makes delicious meals. 

2. Jenifer (not eat) doesn’t eat eggs. 

3. Susie (go) goes shopping every week. 

4. Do Minh and Hoa (go) go to work by bus every day? 

5. Do your parents (agree) agree with your decision? 

6. Where does he (come) come from? 

7. Where does your father (work) work? 

8. Jimmy doesn’t usually (not water) water the trees. 

9. Who (do) does the washing in your house? 

10. They (eat) eat out once a month. 

 
VII. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.
1. It (be) is a fact that smart phone (help) helps us a lot in our life.

2. I often (travel) travel to some of my favorite destinations every summer.

3. Our Math lesson usually (finish) finishes at 4.00 p.m.

4. The reason why Susan (not eat) doesn’t eat meat is that she (be) is a vegetarian.

5. People in Phu Tho (be) are very friendly and they (smile) smile a lot.

6. The flight (start) starts at 6 a. m every Thursday.

7. Peter (not study) doesn’t very hard. He never gets high scores.

8. I like oranges and she (like) likes apples.

9. My mom and my sister (cook) cook lunch every day.

10. They (have) have breakfast together every morning.
❹READING 

I. Read Ken's blog post about his family and circle the correct answers. 

(Student’s book, Unit 1. Page 9)
Today I want to talk about housework in my family. I think I do the most housework in my family. I clean the kitchen every day. I do the dishes, too. My mom does the shopping. She's a teacher in a school. My sister is a college student. She doesn't do anything! She doesn't make her bed or clean her room. My dad cleans her room after work. He's a chef in a restaurant so he makes dinner. He does the laundry and cleans the bathroom, too. Hmm. Now, I really think about it, my dad does the most housework.
1. What does Ken write about?



Ken's school/ Ken's family
2. Who does the shopping?




Ken's sister/ Ken's mom
3. Who makes dinner?




Ken's mom/ Ken's dad
4. Who does the laundry?




Ken's dad/ Ken's mom
5. Who does the most housework in Ken's family?
Ken/ Ken's dad
II. Read the paragraph and answer the questions. (Student’s book, Unit 1. Page 13)
Cần Tho is a city in the south of Vietnam. It is in the Mekong Delta, on the Hậu River. Many people live in Cần Tho. It is a big city. Lots of people visit it to see its floating markets and beautiful rivers. The weather is hot. It is very good for growing food. Farmers grow rice, vegetables, and different fruits. It is an important center for business and transportation.
Questions:
1. Where is Cần Thơ?

- It is in the south of Vietnam.
2. What is it famous for?

- It is famous for its floating markets and beautiful rivers.
3. What's the weather like?

- It is hot.
4. What do the farmers grow?
- They grow rice vegetables, and different fruits. 
III. Read the email and answer the questions. (Workbook, Unit 1. Page 7)
	Send
	To:
	stella.thompson@frendzmail.com

	
	Subject:
	Burano

	Dear Stella,

Thanks for letting me know about your hometown.

Let me tell you about my hometown, Burano.

Burano is an island in the north of Italy, about 7 km from Venice. You can take a 40-minute

waterbus ride from Venice. It is famous for its colorful houses. You can take great photos wherever you are on the island. Burano is also famous for its seafood. A lot of restaurants serve great, fresh seafood at cheap prices. Burano is very quiet and peaceful. About three thousand people live here.

It is better to visit Burano in summer because it is very cold in winter.

Please write back soon. I want to know about your family.

Your friend,

Ricardo 




Questions:
1. Where is Burano?



- It's in the north of Italy.
2. How can you get to Burano?

- You can take a waterbus to Burano from Venice.
3. What is Burano famous for?

- Burano is famous for its colorful houses and seafood.

4. How many people live there?

- About three thousand people live there.
5. When is the best time to visit Burano? 
- The best time to visit Burano is summer.
IV. Read the article about Boston. Choose the best word (A, B, or C) for each space.

(Workbook, Review 1. Page 62)

Boston is a (1)............. in the northeast of the USA. About seven hundred thousand people live there. Boston is one of the oldest cities in the USA and has a rich history. You can (2)............ about the history of the city by walking along the Freedom Trail. Boston is also (3) ............ for its many art museums. Some museums let you visit for free some evenings. Spring and fall are the best times to (4)............. Boston. However, hotels can (5) .............  expensive in May and September. You will get a cheaper price in January and February. Boston is a place you should visit if you (6)............. to the USA.
1. A. store


B. hotel


C. city


D. country
2 A. exercise


B. teach


C. work

D. learn
3. A. excited


B. exciting


C. famous

D. interesting
4. A. go


B. visit



C. stay


D. study
5. A. be


B. is



C. been

D. are
6. A. learn


B. stay



C. love


D. travel
V. Reading Read about the three places. Choose the correct answer (A, B, or C). 
(Student’s book, Review 1. Page 86)
Beautiful Places in the World

	A. Lijiang is a city in the south of China. About 1.2 million people live there. It has many small canals and stone bridges. Many people visit Lijiang to see the dancing and singing show on Jade Dragon Snow Mountain.

	B. Austin is a city in the south of the USA. About 950 thousand people live there. There are lots of beautiful parks in Austin. People enjoy walking or cycling in the parks or along the river.

	C. Sydney is a city in the southeast of Australia. It is the largest city in the country. About 5.2 million people live there. There are many nice beaches in Sydney. It is a great place to go swimming and surfing.


Questions:
1. Which place has lots of stone bridges?
___A___
2. Which place has nice parks?

___A___
3. Which place has the most people?
___B___
4. Which place is famous for a show?
___D___
5. Which place is good for taking a walk?
___D___
6. Which place is by the sea?

___A___

❺ WRITING

I. Unscramble the questions. Answer the questions using your own ideas. 

(Workbook, Unit 1. Page 5)

1. What/do/housework/you/do?
What housework do you do?
I make the beds.
2. housework/ does/ What/ your mother/ do?
What housework does your mother do?
My mother does the dishes.
3. does/ your father/ do?/ What/housework
What housework does your father do?
My father makes dinner.
4. your brother or sister/ does/ What/ do?/ housework
What housework does your brother or sister do?
My brother does the shopping
5. the most/ Who/ housework?/ does
Who does the most housework?
My dad does the most housework.


II. Use your notes to write a paragraph about your hometown. Write 40 to 50 words. 
My hometown is…………………………………………………………………………………………………………………….
It is in……………………………………………………………………………………………………………………………………
It is a…………………………………………………………………………………………………………………………………….
It is famous for………………………………………………………………………………………………………………………
The weather is………………………………………………………………………………………………………………………
I like……………………………………………………………………………………………………………………………………..
My hometown is Nha Trang. It is in the center of Vietnam. It is a city. It is famous for its beautiful beaches and seafood. The weather is hot. I like my hometown because I love going to the beach. 
D. FURTHER PRACTICE
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. sister 


B. his 



C. police


D. six
2. A. kitchen


B. vegetable


C. egg



D. men

3. A. cake


B. village


C. make


D. paper

4. A. bus 


B. fun



C. sunny 


D. busy
5. A. women


B. spring


C. gym



D. ski
6. A. machine


B. dinner


C. fish



D. singer
II. Put “do/ don’t/ does/ doesn’t” in each blank to complete the sentences.

1. My mother likes chocolate, but she doesn’t like biscuits.
2. Do the children wear their uniform at your school?

3. Lynn’s father watches badminton on TV, but he doesn’t watch judo.
4. Where do the Masons buy their fruit?

5. Does the cat like to sleep on the sofa?

6. Dogs love bones, but they don’t love cheese.

7. Where do Sam and Ben hide their pocket money?

8. We eat pizza, but we don’t eat hamburgers.

9. Does Miss Jenny read magazines?

10.
Do the boys play cricket outside?

11.
Please don’t play with your food.

12.
She does the cleaning three times a week.

13.
We don’t go out very much because we have a baby.

14.
I don’t  want to talk about my neighborhood anymore.

15. How much does it cost to phone overseas?
III. Underline the correct answers

1.
We sometimes (read/ reads) books.

2.
Emily (go/ goes) to the art club.

3.
It often (rain/rains) on Sundays.

4.
Pete and his sister (wash/washes) the family car.

5.
I always (hurry/ hurries) to the bus stop.

6.
She (speak/ speaks) four languages.

7.
Jane is a teacher. She (teach/ teaches) English.

8.
Those shoes (cost/ costs) too much.

9.
My sister (go/ goes) to the library once a week.

10.
We both (listen/ listens) to the radio in the morning.

IV. Rearrange the words to complete the sentences.

1.
always / at nine o’clock / out of the garage / in the morning / drives / his car / he

He always drives his car out of the garage at nine o’clock in the morning.

2.
a parking place / near the shops / they / find / rarely


They rarely find a parking place near the shops.

3.
fly / with my parents / to Florida / sometimes / I / in spring

I sometimes fly to Florida with my parents in spring.

4.
late / comes / she / often / to school / in winter

She often comes to school late in winter.

5.
meet / at the sport ground / they / after dinner / always / their friends

They always meet their friends at the sport ground after dinner.

6.
enjoys / swimming / in our pool / always / in the morning / she

She always enjoys swimming in our pool in the morning.

7.
mother / On / the / my / always / washing / does / Mondays

On Mondays, my mother always does the washing.

8.
out / once / put / I / dustbins / week / the / a

I put out the dustbins once a week.

9.
a / go / with / often / walk / dog / for / We / our

We often go for a walk with our dog.

10.
 sister / ironing / sometimes / My / the / does

My sister sometimes does the ironing.

V. Choose the correct answer.

1. I _________ know the correct answer.

A. am not
B. not
C. don’t
D. doesn’t

2. They _________ agree with my opinion.

A. are

B. don’t
C. aren’t
D. do

3. Kathy usually _________ in front of the window during the class.

A. sits

B. sitting
C. sit
D. is sit

4. What does this word _________?

A. means
B. meaning
C. mean
D. is mean

5. He _________ share anything with me.

A. don’t do
B. isn’t
C. not
D. doesn’t
6. I come from Canada. Where _________ you come from?

A. are

B. do
C. is
D. not

7. Jane _________ tea very often.

A. doesn’t drink
B. drink
C. is drink
D. isn’t drink

8. How often _________ you play tennis?

A. do

B. are
C. is
D. have

9. They _________ rice in cold climates.

A. isn’t grow
B. don’t grow
C. aren’t grow
D. doesn’t grow

10.
I _________ a compass and a calculator in Maths lesson.

A. am use
B. use
C. aren’t use
D. doesn’t use

IV. Give the correct form of the verbs to complete the sentences.

1.
They play hockey at school. 





(play)

2.
She doesn’t write poems. 





(not/ write)
3.
Do you speak English? 






(speak)
4.
My parents don’t like fish. 





(not/like)

5.
Does Anne have any hobbies? 





(have)

6.
Andy’s brother works in a big building. 



(work)

7.
Do Jim and Joe water the flowers every week? 


(water)

8.
Kent’s mother doesn’t ride a motorbike. 



(not/ride)
9.
Does Elisabeth knock the door? 




(knock)

10.
What do you buy in the school canteen? 



(buy)

UNIT 2: SCHOOL

A. VOCABULARY (TỪ VỰNG)
Lesson 1

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	1
	biology
	(n)
	/baɪˈɒlədʒi/
	Môn Sinh học

	2
	geography
	(n)
	/ dʒiˈɒɡrəfi/
	Môn Địa lý

	3
	history
	(n)
	/ ˈhɪstri/
	Môn Lịch sử

	4
	I.T (information technology)
	(n)
	/aɪ ’ti:/ (/ɪnfəˌmeɪʃən tekˈnɒlədʒi/)
	Môn Tin học

	5
	literature
	(n)
	/ ˈlɪt.rə.tʃər/
	Môn Văn học

	6
	music
	(n)
	/ ˈmjuː.zɪk/
	Môn Âm nhạc

	7
	P.E (physical education)
	(n)
	/ piː iː /(/ ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/)
	Môn Thể dục

	8
	physics
	(n)
	/ˈfɪzɪks/
	Môn Vật lý


Lesson 2

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	9
	act
	(v)
	/ ækt/
	Diễn xuất

	10
	activity
	(n)
	/ ækˈtɪvəti/
	Hoạt động

	11
	arts and crafts
	(n)
	/ ˌɑːts ən ˈkrɑːfts/
	Thủ công mỹ nghệ

	12
	drama club
	(n)
	/ ˈdrɑː.mə klʌb/
	Câu lạc bộ kịch 

	13
	indoor
	(adj)
	/ ˌɪnˈdɔːr/
	Trong nhà

	14
	outdoor
	(adj)
	/ ˈaʊtˌdɔːr/
	Ngoài trời

	15
	sign up
	(v)
	/ saɪn ʌp/
	Đăng ký


Lesson 3

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	16
	adventure
	(n)
	/ ədˈventʃər/
	Cuộc phiêu lưu

	17
	author
	(n)
	/ ˈɔːθər/
	Tác giả

	17
	fantasy
	(n)
	/ˈfæntəsi/
	Kỳ ảo

	18
	mystery
	(n)
	/ ˈmɪstəri/
	Bí ẩn

	19
	novel
	(n)
	/ ˈnɒvəl/
	Tiểu thuyết


Further words

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	20
	peaceful
	(adj)
	/ˈpiːsfl/
	Yên bình/ thanh bình

	21
	beautiful
	(adj)
	/ˈbjuːtɪfl/
	Đẹp

	22
	capital
	(n)
	/ˈkæpɪtl/
	Thủ đô

	23
	secret
	(n)
	/ˈsiːkrət/
	Bí mật

	24
	event
	(n)
	/ɪˈvent/
	Sự kiện

	25
	strange
	(adj)
	/streɪndʒ/
	Lạ


B. GRAMMAR (NGỮ PHÁP) 

I. Using “and”/ “or” for listing
1. We use “and” to join two or more nouns in a positive sentence

I like English and music.

I like English, math and music.

2. We use “or” to join two or more nouns in a negative sentence

I don’t like English or music.

I don’t like English, math or music.

II. Possessive pronouns: mine and yours

My favorite subject is English. What’s yours?

Mine’s math.

III. Using “like” to talk about school activities
1. We use “like + verb-ing”

I like doing outdoor activities.

I like speaking English.

C. EXERCISE (BÀI TẬP)
❶ PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. geography

B. technology


C. negative 


D. together
2. A. mystery


B. fantasy


C. music 


D. sign

3. A. author


B. things


C. Thursday


D. other
4. A. physics


B. history


C. biology


D. literature

5. A. adventure

B. math


C. capital


D. activity

6. A. mountain

B. around


C. pronoun


D. should
7. A. farmers


B. problems


C. crafts


D. animals

8. A. teenagers

B. parts


C. months


D. adults

9. A. games


B. tables


C. sentences


D. movies

10. A. booked

B. placed


C. missed


D. acted
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

11. A. music


B. outdoor


C. novel


D. correct
12. A. physics


B. event


C. author


D. indoor

13. A. biology


B. geography


C. literature


D. technology
14. A. adventure

B. fantasy


C. mystery


D. history

15. A. education

B. information

C. intonation


D. television
16. A. drama


B. baseball


C. suggest


D. subject
17. A. literature

B. biology


C. activity


D. geography

18. A. music


B. soccer


C. physics


D. perform
19. A. fantasy 

B. history


C. favorite


D. adventure
20. A. novel


B. decide 


C. author


D. science


❷ VOCABULARY

I. Write the suitable word for each picture.
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	1. Maths
	2. Biology
	3. History
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	4. Literature
	5. Chemistry
	6. Technology (IT)
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	7. English
	8. Art
	9. Physics
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	10. Geography
	11. Music
	12. Drama
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	13. Physical education (PE)
	14. Science
	15. Dancing


II. Read the sentences. Circle the correct answers.
1. I like__________ because I like reading stories.
A. literature


B. math


C. physics


D. biology

2. I like to learn about plants and how they grow. I like__________.

A. I.T



B. biology


C. history


D. math

3. I like computers. That's why I like__________.
A. I.T



B. P.E



C. history


D. physics
4. I love to learn about mountains and rivers. I like__________.
A. I.T



B. physics


C. English


D. geography
5. I don't like running and playing sports. I don't like__________.
A. literature


B. P.E



C. math


D. history

6. Studying helps me learn about countries around the__________ world and famous people in the past.
A. music


B. history


C. biology


D. math

7. I love to learn how light, heat, and sound work. I love__________.
A. geography 


B. biology


C. physics


D. music

III. Fill in the blanks using the words in the box. 

	sign up
	drama club
	arts and crafts
	indoor activities
	outdoor activities
	act


1. Why don't you sign up for a book club?
2. Chris wants to be an actor. He's learning how to act at school.
3. Jane likes acting. She joined the drama club at school.
4. Some students love doing arts and crafts because they can make pretty things from paper.
5. Volleyball and table tennis are indoor activities. We often play them in the sports center.
6. Many students like playing soccer and tennis. They're outdoor activities.

IV. Fill in the blanks using the words in the box. 

	sign up
	history
	arts and crafts
	fantasy
	novel
	geography
	drama club
	literature


1. My favorite subject is history I like learning about people in the past.

2. Harry Potter is a famous fantasy series. Many people love the magical world in the books.

3. There are many arts and crafts projects before the holidays. You can learn how to make beautiful cards and decorations.

4. Her first novel is about her childhood in the south of India. Many people, especially girls and women, love it because they can see themselves in her story.

5. Why don't you sign up for an outdoor activity? Being outdoors is great for your health.

6. Matt doesn't like literature. He thinks all the books he has to read in the class are boring.
7. We learn about different countries in geography class.
8. The drama club is looking for actors for their new play. 

❸ GRAMMAR
I. Circle the correct words.
1. My favorite sport is tennis. What’s mine/ yours?

- I like soccer.
2. I found a bag. Is it mine/ yours?




- No, it isn't. My bag is here.
3. This book isn't my book. Mine/Yours is blue. Is it yours?
- Yes, it is.

4. I saw a red hat on the table. Isn't yours/mine red?

- No, mine is blue.
5. What's your favorite ice cream? Mine/Yours is chocolate.
- I like chocolate, too.
6. Do you have a ruler? Mine/Yours is at home.


- Sure, here you are

II. Rewrite the verbs using “-ing”.

	Verb
	Verb-ing
	Meaning

	1. sing
	singing
	

	2. draw
	drawing
	

	3. cut
	cutting
	

	4. read
	reading
	

	5. dance
	dancing
	

	6. get
	getting
	

	7. act
	acting
	

	8. paint
	painting
	

	9. sign
	signing
	

	10. listen
	listening
	

	11. swim
	swimming
	

	12. read
	reading
	

	13. happen
	happen
	

	14. play
	playing
	

	15. join
	joining
	


III. Write full questions and answers using the given words and your own ideas.
1. Which/ club/ you/ want/ sign up?
-  Which club do you want to sign up for?



- I want to sign up for the art club.
2. There's/ table tennis club./ Do/ you/ like/ play/ table tennis?

- There's a table tennis club. Do you like playing table tennis?
- No, I don't. I don't like sports.
3. There's/ science club./ Do/ you/ like/ science?

- There's a science club. Do you like science?
- Yes, I do.
4. Why/ don't/ you/ sign up/ it? 

- Why don't you sign up for it?
- Yes, good idea. 
IV. Circle the correct words.
1. I like art, English, and/or music.
2. What's your favorite subject? Mine/ Yours is biology.
3. Do you like play/playing sports?
4. The book's by/on Harper Lee.
5. I think the book is/are very exciting.
6. I like dancing/danceing. I want to sign up for a dance class.
7. Do you know where my bag is? - Hmm, is that mine/yours?
8. I don't like draw/drawing. 

❹READING 

I. Reading Read the book review and write T "True" or F "False" for each sentence.

(Student’s book, Unit 2. Page 21)
My Favorite Novel

Thành Nguyễn, November 18

My favorite book is Yellow Flowers on the Green Grass (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh). It's an interesting novel. The author of the book is Nguyễn Nhật Ánh. The book is about Thiều and the people around him. I like the book because it shows us many beautiful things in Thiêu's village. It is a peaceful village with green grass, trees, wind, and yellow flowers. Some parts of the story are very sad. I cried a lot when I thought Thiều's brother, Tường, cannot walk again. I really like this book. I think you should read it.

	Sentences
	True/ False

	1. Yellow Flowers on the Green Grass is by Nguyễn Nhật Ánh.

	T

	2. The writer thinks the book is boring.
	F

	3. The story is about three girls as they grow up.
	F

	4. In the story, Tường lives in a big city.
	F

	5. Some parts of the story are sad.
	T

	6. The writer likes this story.
	T


Read the text. Choose the correct answer (A, B, or C). (Student’s book, Review 2. Page 88)
I really like art, English, and literature. They're really interesting and can be fun. I don't like math, geography, or science. They're boring. My favorite subject at school is literature. I like learning about stories of people from different places and times. My favorite book is The Secret Garden. The author is Frances Hodgson Burnett. The girl in the novel, Mary Lennox, goes to live at her uncle's house and discovers a secret garden. She becomes friends with Dickon and her cousin Colin Craven. They often play together and take care of the garden. It's a very interesting story and I really love their friendship.

1. What subjects does Simon like?

A. math, geography, and science
B. art, English, and literature
C. He likes all of them.

2. Why does Simon like these subjects? 

A. They're interesting.
B. He is good at them.
C. They're exciting.
3. What is Simon's favorite subject?

A. English.

B. literature.

C. math.

4. Who's the author of Simon's favorite book? 

A. Mary Lennox
B. Frances Hodgson Burnett
C. Colin Craven 

5. Why does Simon like the novel?
A. He likes mystery novels.
B. It has many fun adventures.
C. He likes the children's friendship.

III. Read the school newsletter and answer the questions. (Student’s book, Unit 2. Page 17)
School Clubs

We have lots of fun clubs at our school. If you like outdoor activities, the Soccer Club meets at 4 p.m. every Tuesday, with the Tennis Club at the same time on Thursdays. For indoor activities, the Board Games Club starts next week. It is popular so please sign up on the noticeboard. The Book Club welcomes anyone who likes reading. You don't need to sign up but please bring your own copy of The Secret Garden with you to the Library at 4 p.m. on Wednesday. Our Arts and Crafts Club is for people who like making things. The cost is $20 per term for materials.

1. Which club is on Tuesdays?

(the) Soccer Club

2. Which club wants you to sign up on the noticeboard?

(the) Board Games Club

3. Which club wants you to take something with you?

(the) Book Club

4. Which club needs money?

(the) Arts and Crafts Club

❺ WRITING

I. Read the Writing Tip and answer the questions. (Student’s book, Unit 2. Page 21)
	Writing Tip: Punctuation
   We use capital letters:
   • at the beginning of all sentences
   • for names of people, places, and books, etc.
   • for the subject pronoun "l"
   • for days and months



1. What's your favorite book?


- Pippi Longstocking.
2. What kind of book is it?



- Novel.
3. Who's the author of the book?


- Astrid Lindgren.
4. Why do you like the book?


- Because it's very funny.
5. Do you think your friends should read it?
- Yes, everyone should read it.

II. Use your answers in Task a. to write a book review. Use the Reading to help you.
Write 40 to 50 words.

My favorite book is Pippi Longstocking. It's a children's novel. The author is Astrid Lindgren. I like the book because it's very funny. Pippi is an interesting and funny girl. She's also very brave and kind. I think everyone should read it.

III. Read Rita and Robert's information. Write a note to suggest which club they should sign up for and why. Write 40 to 50 words. (Workbook’s, Unit 2. Page 17)
	Name: Rita Williams
Favorite subjects: literature, P.E.
(reading books
   playing table tennis
( acting


	School Clubs
□ science club
□ arts and
□ crafts club
□ indoor
□ sports club
□ I.T. club
□ outdoor
□ sports club
□ book club
□ drama club
	I think Rita should sign up for the book club and the indoor sports club. She likes reading books and playing table tennis. I think Robert should sign up for the outdoor sports club hid the science club. He likes playing soccer and working with plants and animals. 

	Name: Robert Lee
Favorite subjects: math, biology
( playing soccer
     working with plants and animals
( doing arts and crafts 
	
	


D. FURTHER PRACTICE
I. Underline the correct word for each sentence.

1. Is this cup _______________ (your / yours)?
2. The coffee is _______________(my/mine).
3. That coat is _______________ (my/mine).
4. He lives in _______________ (her/hers) house.
5. You might want _______________ (your/yours) phone.
6. The new car is _______________ (their/theirs).
7. She cooked _______________ (our/ours) food.
8. Don't stand on _______________(my/mine) foot!
9. She gave him _______________ (her/hers) suitcase.
10. I met _______________ (their/theirs) mother.
11. Is this _______________ (their/theirs) coffee?
12. Is the flat _______________ (her/hers)?
13. The grey scarf is _______________ (my/mine).
14. That red bike is _______________ (our/ours).
15. We should take _______________ (our/ours) coats.
16. That is _______________ (my/mine) car.
17. He dropped _______________ (my/mine) bag.
18. Are these phones _______________ (their/theirs)?
19. These cakes are _______________ (our/ours)!
20. Are those children _______________ (your/yours)?
UNIT 3: FRIENDS

A. VOCABULARY (TỪ VỰNG)

Lesson 1

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	1
	blond
	(adj)
	/blɒnd/
	(Tóc) vàng

	2
	blue
	(adj)
	/bluː/
	Màu xanh dương

	3
	brown
	(adj)
	/braʊn/
	Màu nâu

	4
	glasses
	(adj)
	/ɡlæsiz/
	Mắt kính

	5
	long
	(n)
	/lɔŋ/
	Dài

	6
	red
	(adj)
	/red/
	Màu đỏ

	7
	short
	(adj)
	/ʃɔːrt/
	Ngắn, thấp

	8
	slim
	(adj)
	/slɪm/
	Thon thả, gầy

	9
	tall
	(adj)
	/tɔːl/
	Cao


Lesson 2

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	10
	badminton
	(n)
	/ˈbædmɪntən/
	Cầu lông

	11
	barbecue
	(n)
	/ˈbaːrbikjuː/
	Tiệc nướng ngoài trời

	12
	beach
	(n)
	/biːtʃ/
	Bãi biển

	13
	cake
	(n)
	/keik/
	Bánh ngọt

	14
	mall
	(n)
	/mɔ:l/
	Trung tâm thương mại

	15
	movie
	(n)
	/ˈmuːvi/
	Phim điện ảnh

	16
	party
	(n)
	/ˈpɑːrti/
	Bữa tiệc

	17
	pizza
	(n)
	/ˈpiːtsə/
	Bánh pi-za

	17
	swimming
	(n)
	/ˈswɪmɪŋ/
	Việc bơi lội

	18
	TV
	(n)
	/ˌtiː ˈviː/
	Ti vi

	19
	video game
	(n)
	/ˈvɪdiəʊ ɡeɪm/
	Trò chơi điện tử


Lesson 3

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	20
	friendly
	(adj)
	/ˈfrendli/
	Thân thiện

	21
	funny
	(adj)
	/ˈfʌni/
	Buồn cười, vui nhộn

	22
	helpful
	(adj)
	/ˈhelpfl/
	Có ích

	23
	kind
	(adj)
	/kaɪnd/
	Tử tế

	24
	lazy
	(adj)
	/ˈleɪzi/
	Lười biếng

	25
	selfish
	(adj)
	/ˈselfɪʃ/
	Ích kỷ


Further words

	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	26
	housework
	(n)
	/ˈhaʊswɜːrk/
	Công việc nhà

	27
	character
	(n)
	/ˈkærəktər/
	Nhân vật/ Tính cách

	28
	schoolwork
	(n)
	/ˈskuːlwɜːrk/
	Bài tập về nhà

	29
	expression
	(n)
	/ɪkˈspreʃn/
	Thành ngữ

	30
	shuttlecock
	(n)
	/ˈʃʌtlkɑːk/
	Quả cầu đá


B. GRAMMAR (NGỮ PHÁP)
 I. Thì hiện tại tiếp diễn (The present continuous tense).

1. Cấu tạo

+ Câu khẳng định
	Công thức
	S + am/ is/ are + V-ing

	
	- I + am + V-ing
- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is + V-ing
- You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are + V-ing

	Ví dụ
	- I am studying Math now. (Tôi đang học toán.)
- He is baking a cake. (Anh ấy đang nướng bánh)
- She is talking on the phone. (Cô ấy đang nói chuyện trên điện thoại)
- They are singing a song together. (Họ đang hát cùng nhau một bài hát)
- We are preparing for our parents’ wedding anniversary. 

(Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ)
- The cat is playing with some toys. (Con mèo đang chơi với mấy thứ đồ chơi)
- The kids are watching “Deadpool” with their classmates in the theater. 

(Bọn trẻ đang xem phim “Deadpool” với các bạn cùng lớp ở rạp)


- Với các từ có tận cùng là “e”, khi chuyển sang dạng ing thì sẽ bỏ đuôi “e” và thêm “ing” luôn. (use – using; pose – posing; improve – improving; change – changing)

- Với các từ có tận cùng là “ee” khi chuyển sang dạng ing thì VẪN GIỮ NGUYÊN “ee” và thêm đuôi “ing”. (knee – kneeing)

- Quy tắc gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ing:

+ Nếu động từ có 1 âm tiết kết thúc bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm “ing. (stop – stopping; run – running)
+ Với động từ hai âm tiết trở lên, nếu trọng âm nhấn vào âm cuối thì mới gấp đôi phụ âm. (begin – beginning)
Nếu trọng âm nhấn vào vị trí âm không phải âm cuối thì không gấp đôi phụ âm: Listen - listening, Happen - happening, enter - entering...

+, Nếu phụ âm kết thúc là "l" thì thường người Anh sẽ gấp đôi l còn người Mỹ thì không.

Ví dụ: Travel  : Anh - Anh là Travelling, Anh - Mỹ là Traveling, cả hai cách viết đều sử dụng được nhé.

Động từ kết thúc là “ie” thì khi thêm “ing”, thay “ie” vào “y” rồi thêm “ing”. (lie – lying; die – dying)

- Câu phủ định
	Công thức
	S + am/are/is + not + Ving

	Chú ý
(Viết tắt)
	is not = isn’t
are not = aren’t

	Ví dụ
	- I am not cooking dinner. (Tôi đang không chuẩn bị bữa tối.)
- He is not (isn’t) feeding his dogs. 

(Ông ấy đang không cho những chú chó cưng ăn)
- She is not (isn’t) watching the news with her grandmother. 

(Cô ấy đang không xem thời sự với bà)
- Be careful! I think they are lying. (Cẩn thận đấy! Tôi nghĩ họ đang nói dối)


? Câu nghi vấn
a. Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)
	Công thức
	 Q: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

 A: Yes, S + am/is/are.

      No, S + am/is/are + not.

	Ví dụ
	 - Q: Are you taking a photo of me? (Bạn đang chụp ảnh tôi phải không?)

 A: Yes, I am.
 - Q: Is she going out with you? (Cô ấy đang đi chơi cùng bạn có phải không?)

 A: No, she isn’t.


 b. Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-
	Công thức
	Wh- + am/ are/ is (not) + S + V-ing?

	Ví dụ
	- What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy)

- What is he studying right now? (Anh ta đang học gì vậy)


2. Dấu hiệu nhận biết:
Thì hiện tại tiếp diễn có các dấu hiệu nhận biết như sau:

	Trạng từ chỉ thời gian:
	- Now: Bây giờ

- Right now: Ngay bây giờ

- At the moment: Ngay lúc này

- At present: Hiện tại

- It’s + giờ cụ thể + now (It’s 12 o’lock now)

	Trong câu có các động từ như:
	- Look!/ Watch! (Nhìn kìa!)

VD: Look! A girl is jumping from the bridge! 

(Nhìn kìa! Cô gái đang nhảy từ trên cầu xuống!)
- Listen! (Nghe này!)

VD: Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai đó đang khóc.)
- Keep silent! (Hãy im lặng)

VD: Keep silent! The teacher is saying the main point of the lesson! 

(Trật tự! Cô giáo đang giảng đến phần chính của cả bài!)
-  Watch out! = Look out! (Coi chừng)

VD: Watch out! The train is coming! 

(Coi chừng! Đoàn tàu đang đến gần kìa!)


3. Cách sử dụng
	Chức năng 1
	Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói.

	
	-  My father is watching TV now. 

(Bố tôi đang xem TV)

-  My mom is cooking lunch right now. 

(Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa trưa ngay bây giờ)
	Hành động “xem TV” và “nấu bữa trưa” đang diễn ra ở thời điểm nói của người nói.

	Chức năng 2
	Diễn đạt một hành động đang xảy ra không nhất thiết tại thời điểm nói.

	
	- My son is quite busy these days. He is doing his assignment. 

(Dạo này con trai tôi khá là bận. Nó đang phải làm luận án)

- I am reading the book “The thorn bird”.
	“Làm luận án” hoặc “đọc sách” đang không thực sự diễn ra nhưng vẫn xảy ra xung quanh thời điểm nói. Ý những câu này là hành động đang trong quá trình thực hiện và vẫn chưa làm xong.

	Chức năng 3
	Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường diễn tả một kế hoạch đã được lên lịch sẵn.

	
	- I am flying to Kyoto tomorrow. (Tôi sẽ bay đến Kyoto vào ngày mai)
	Chuyến bay đã được lên kế hoạch trước nên sử dụng là “am flying”.

	Chức năng 4
	Mô tả hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này để phàn nàn và được dùng với trạng từ tần suất “always, continually”.

	
	- He is always coming late. 

(Anh ta chuyên gia đến muộn)

- Why are you always putting your dirty clothes on the bed?
	Phàn nàn về việc “đến muộn” và “để quần áo bẩn trên giường”.

 

	Chức năng 5
	Mô tả cái gì đó phát triển hơn, đổi mới hơn

	
	- The children are growing quickly.

- The climate is changing rapidly.

- Your Korean is improving.
	Mô tả sự thay đổi của bọn trẻ (“lớn nhanh”), khí hậu (“thay đổi nhanh”) và vốn tiếng Hàn (đang cải thiện).

	Chức năng 6
	Diễn tả một cái gì đó mới, đối lập với những gì có trước đó

	
	- Most people are using email instead of writing letters.

- What kind of clothes are teenagers wearing nowadays?
	Mô tả sự khác biệt của ngày trước – bây giờ.


4. Những từ KHÔNG chia ở thì hiện tại tiếp diễn:
	1. Want

2. Like

3. Love

4. Prefer

5. Need

6.  Believe

7. Contain

8. Taste
	9. Suppose

10. Remember

11. Realize

12. Understand

13. Depend

14.  Seem

15. Know

16. Belong
	17. Hope

18. Forget

19. Hate

20. Wish

21. Mean

22. Lack

23. Appear

24. Sound
	


C. EXERCISE (BÀI TẬP)
❶ PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. funny


B. lazy



C. friendly


D. why
2. A. sure


B. sunny


C. person


D. spider

3. A. barbecue

B. delicious


C. because


D. conversation

4. A. selfish


B. helpful


C. different 


D. endless

5. A. long


B. movies


C. short 


D. shopping
6. A. teacher


B. beautiful


C. sweater


D. beach

7. A. T-shirts


B. sneakers


C. blanks


D. sports

8. A. looks


B. makes


C. helps


D. listens
9. A. glasses


B. changes


C. headlines


D. beaches

10. A. underlined

B. placed


C. missed


D. acted
11. A. blond


B. vegetable


C. black


D. blanket
12. A. light


B. stripe


C. slim



D. fine

13. A. terrible

B. cable


C. syllable


D. block
Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the
following questions.

14. A. decide


B. always


C. lazy



D. fishing

15. A. barbecue

B. vacation


C. describe


D. average
16. A. sneakers

B. glasses 


C. balcony 


D. selfish

❷ VOCABULARY

I. Write the suitable word for each picture.

Describing appearance
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	1. tall - short
	2. fat - thin
	3. old - young


Hair
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	1. Long 
	2. Bald 
	3. Straight 
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	4. Wavy 
	5. Curly 
	6. Blonde 
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	7. Fringe
	8. Pony tail
	9. Bob 
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	10. Red
	11. Brown
	12. Black 


Eyes
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	1. Black
	2. Green
	3. Blue
	4. Brown 


Describing personality
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	1. talkative
	2. Clever
	3. Creative
	4. Shy
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	5. Kind
	6. Confident
	7. Hard-working
	8. Lazy
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	9. Friendly
	10. Funny
	11. Strict
	12. Patient 


II. Write the correct words from the unit on the lines. The first letter is already there.
1. This kind of person thinks about other people all the time.

Kind__________
2. This is a big building with a lot of shops, restaurants, and cafes.
Mall__________
3. People often have one for their birthday.



Party__________
4. This is a sport we play with a racket and a shuttlecock.

Badminton__________
5. This is when someone's color hair is yellow.



Blond__________
6. This kind of person doesn't like doing housework or schoolwork.
Lazy__________
7. People wear these on their eyes to help them see.


Glasses__________


8. People only think about themselves.




Selfish__________


9. People make their friends laugh.





Funny__________
10. People love talking to their friends.




Friendly__________
11. People are very nice to people and animals.



Kind__________
12. People help other people by doing something or giving advice.
Helpful__________
13. People don't want to work. 





Lazy__________
III. Fill in the blanks using the phrases in the box.

	watch TV
	have a barbecue
	make a cake
	have a party

	watch a movie
	play video games
	play badminton
	go swimming

	go shopping
	make a pizza
	go to the beach
	go to the mall


1. I want to go shopping to buy some winter clothes.
2. Let's go to the mall. I want to go shopping and there's a great restaurant there, too.
3. It's a beautiful day! Let's go to the beach and swim in the sea.
4. She's going to make a pizza. It's going to have cheese and tomato on it.
5. Let's watch a movie at the movie theater.
6. I usually play badminton with my friends at school. I can hit the shuttlecock really hard.
7. My sister and I always watch TV after dinner. We really like cartoons.
8. I like to play video games with my friends. My mom only lets me play after I finish my homework.
9. I have milk, flour, eggs, and sugar. Let's make a cake.
10. He's going to have a party for his birthday. I need to get him a gift.
11. It's a lovely day. Let's have a barbecue in the garden. It will be delicious!
12. I like to go swimming at the beach when it's sunny. 

❸ GRAMMAR

I. Write the – ing form of the verbs.

1. go

__________going__________


2. swim
__________swimming__________
3. play

__________playing__________
4. have
__________having__________
5. eat

__________eating__________
6. watch
__________watching__________
7. make
__________making__________
8. study
__________studying__________
9. do

__________doing__________
10. visit
__________visiting__________
I. Underline the correct words.

1. Are/ Am you wearing brown pants?
2. He are/ is wearing green shorts.
3. They are/ is wearing blue T-shirts.
4. I am/are wears/ wearing sneakers.
5. You am/ are wearing glasses.
6. Are/ Is they wearing black caps? 

7. What does/ is she wearing?
8. Hey, Frank, what are you do/ doing on Saturday afternoon?
9. What's Hermione like/do?
10. Is/ Are she wearing glasses?
11. I'm not/ don't having a party this Saturday. It's next week.
12. What does/ is Spiderman do?
13. Is she having/ have a barbeque tonight? 

II. Fill in the blanks using the Present Continuous.
1. My brother (go) is going shopping on Friday.
2. What you are (do) doing tomorrow?
3. I (make) am making a pizza tomorrow.
4. Are they (have) having a picnic in the park this weekend?
5. She (go) is going to the mall with Mark on Saturday.
6. We (play) are playing basketball this evening.
7. Is he (watch) watching a movie at home tonight? 

III. Unscramble the sentences. 

1. he/ look/ What/ does/ like?

→ What does he look like?

tall/ and hair./ has/ black/ He’s

→ He’s tall and has black hair.

2. he/ glasses?/ white/ Is/ wearing
→ Is he wearing white glasses?
is./ Yes,/ he




→ Yes, he is.
3. wearing?/ she/ is/ What 


→ What is she wearing?
wearing/ a/ dress./ blue/ She/ is

→ She is wearing a blue dress.
4. your/ Is/ friend/ a girl/ boy? a/ or
→ Is your friend a girl or a boy?
friend/ My/ girl./ is/ a


→ My friend is a girl.

❹READING 

I. Read the text. Choose the best word (A, B, or C) for each space.
MY NEW FRIEND

Kim is a new girl in my class. We're friends now. Kim is tall with (1)__________ blond hair and blue eyes. We (2)__________ badminton together after school. At school, she always wears a uniform but today is Saturday so she is (3)__________ a yellow T-shirt and pink sneakers. I think Kim is very funny and kind, and she thinks (4)__________ other people. We are going shopping at the mall this afternoon because she's (5)__________ a party tonight. After that, we are making pizza for the party and watching TV. Tomorrow we are (6)__________ swimming at the beach.

1. A. tall


B. slim



C. fat



C. long
2. A. play


B. to play


C. playing


D. plays

3. A. wear


B. wears


C. wearing


D. to wear

4. A. about


B. to



C. for



D. in

5. A. working


B. making


C. doing


D. having
6. A. playing


B. going


C. doing


D. joining

II. Read the texts about what three students usually do on the weekends. Choose the correct answer (A, B, or C).
MY WEEKEND

A. I'm Alex. I often go shopping with my mom on the weekends. We usually go to the supermarket near my house to buy food. When we go home, she sometimes teaches me how to cook. I want to be a good cook like my mom. 

B. My name's Will. I always ride my bike to band practice on Saturday mornings. We practice for about two hours, then I go home and play with my younger brother. He doesn't like going out and meeting new people. We often play video games together instead. 

C. My name's Oscar. I like to sleep in on the weekends. I sleep until 9 a.m. and then I
sometimes go swimming with my brother. On Saturday nights, I often stay up late to watch
a movie or read a book.

1. Who plays music on the weekends?


_____B_____
2. Who doesn't go to bed early on Saturdays?

_____C_____
3. Who helps with chores on the weekends?

_____A_____
4. Who wants to learn how to make delicious food?
_____A_____
5. Who has a shy brother?




_____B_____
6. Who goes out for two hours every Saturday? 

_____B_____

❺ WRITING

I.  Rewrite the following using the continuous tense with the word bellow.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

My father is watering some plants in the garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

My mother is cleaning the floor.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

They are asking a man about the way to the railway station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

My student is drawing a (very) beautiful picture.

II. Write a description of a student in your class. Write 40-50 words.

My best friend is Jenny. She's short and thin. She has long black hair. She is wearing glasses. She is wearing a white shirt and blue skirt. She is wearing black shoes and white socks. She isn't wearing a cap.

D. FURTHER PRACTICE
I. Chia động từ “to be” ở dạng đúng

1. John and Mandy are cleaning the kitchen.

2. I am reading a book at the moment.

3. It is raining.

4. We are singing a new song.

5. The children are watching TV.

6. My pets are sleeping now.

7. Aunt Helen is feeding the ducks.

8. Our friends are packing their rucksacks.

9. He is buying a magazine.

10. They are doing their homework.

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Be careful! The car (go) is going so fast.
2. Listen! Someone (cry) is crying in the next room.
3. Your brother (sit) Is…sitting? next to the beautiful girl over there at present?
4. Now they (try) are trying to pass the examination.
5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook) are cooking lunch in the kitchen.
6. Keep silent! You (talk) are talking so loudly.
7. I (not stay) am not staying at home at the moment.

8. Now she (lie) is lying to her mother about her bad marks.
9. At present they (travel) are travelingto New York.
10. He (not work) is not working in his office now.

III. Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.

1. He (not read) is not reading magazine at present. 

2. I (look) am looking for Christine. Do you know where she is?
3. It (get) is getting dark. Shall I turn on the light?
4. They (stay) are staying in Manchester with their friends.
5. They (build) are building a new supermarket in the center of the town.
6. Have you got an umbrella? It (start) is starting to rain.
7. You (make) are making a lot of noise. Can you be quieter? I am trying to concentrate.

8. Why are all those people here? What (happen) is happening?
9. Please don’t make so much noise. I (try) am trying to work.
10. Let’s go out now. It (not rain) is not raining any more.
11. You can turn off the radio. I (not listen) am not listening to it.
12. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She (have) is having a great time and doesn’t want to come back.
13. I want to lose weight, so this week I (not eat) am not eating lunch.
14. Andrew has just started evening classes. He (learn) is learning German.
15. Paul and Sally have an argument. They (speak) are speaking to each other.
IV. Dịch những câu sau sang tiếng Anh có sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.

1. Bố mẹ tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của họ tại Miami.

My parents are enjoying their summer vacation in Miami.

2. Họ đang uống cà phê với đối tác.

They are drinking coffee with their partners.

3. Nhìn kìa! Trời bắt đầu mưa!

Look! It is raining!

4. Họ đang mua một vài chiếc bánh ngọt cho bọn trẻ ở nhà.

They are buying some cakes for the kids at home.

5. Em trai của bạn đang làm gì rồi?

What is your little brother doing?

6. Họ đang đi đâu vậy?

Where are they going?

7. Có phải Peter đang đọc sách trong phòng không?

Is Peter reading books in his room?

8. Bạn nên mang theo một chiếc áo. Trời đang trở lạnh đấy!

You should bring along a coat. It is getting cold!

9. Lisa đang ăn trưa ở căng-tin với bạn thân của cô ấy.

Lisa is eating in the canteen with her best friend.

10. Bố tôi đang sửa chiếc xe đạp của tôi.

My father is repairing my bike.


V.  Khoanh tròn đáp án đúng cho mỗi câu sau.

1. Andrew has just started evening classes. He__________ German.

A. are learning 

B. is learning 


C. am learning            
D. learning

2. The workers__________ a new house right now.

A. are building 

B. am building 

C. is building              
D. build

3. Tom__________ two poems at the moment?      

A. are writing 

B. are writeing 

C. is writeing              
D. is writing
4. The chief engineer__________ all the workers of the plant now.

A. is instructing           
B. are instructing 

C. instructs 

D. instruct       

5. He__________ his pictures at the moment.

A. isn’t paint                

B. isn’t painting 

C. aren’t painting        D. don’t painting

6. We__________ the herbs in the garden at present.

A. don’t plant               
B. doesn’t plant 

C. isn’t planting          D. aren’t planting
7. They__________ the artificial flowers of silk now? 

A. Are... makeing  

B. Are... making 

C. Is... making 
D. Is... making

8. Your father__________ your motorbike at the moment.           

A. is repairing              
B. are repairing 

C. don’t repair             D. doesn’t repair

9. Look! The man__________ the children to the cinema.

A. is takeing                 

B. are taking                

C. is taking                
D. are takeing

10. Listen! The teacher__________ a new lesson to us.

A. is explaining             
B. are explaining 

C. explain                    
D. explains

11. They__________ tomorrow.

A. are coming                
B. is coming 


C. coming 

D. comes

VI.  Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

1. Are you do homework right now?

do → doing

2. The children play football in the back yard at the moment.

play → are playing

3. What does your elder sister doing?

does → is

4. Look! Those people are fight with each other.

fight →fighting

5. Noah is tries very hard for the upcoming exam.

tries → trying
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